


Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 958: Tất Cả Chúng Sanh Đều Thọ Nhận Phật Ân Mà Chẳng Tự Biết
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 082)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Cần biết rằng, thế giới này được duy trì không bị hoại diệt, vốn dĩ là do nghiệp lực của chúng sanh. Thế nhưng, nếu chẳng nương nhờ sức oai thần từ bi của chư Phật nhiếp thọ và gìn giữ, thì với sự ác trược trong nghiệp lực của chúng sanh, thế giới này từ sớm đã chẳng biết biến thành một thảm cảnh tồi tệ đến mức nào rồi. Tất cả chúng sanh đều đang thọ nhận ân đức của chư Phật mà chẳng tự biết, điều này cũng giống như cha mẹ đang chăm sóc trẻ thơ vậy.】
Thí dụ ở phần cuối cùng đặc biệt rất xác đáng. Trong kinh điển nói về thế giới của chư Phật, nói thật ra thì trong các kinh luận Đại Thừa và Tiểu Thừa đã giảng nói quá nhiều rồi, thế nhưng người thật sự có thể lĩnh hội được ý nghĩa thâm sâu trong đó lại chẳng có bao nhiêu. Thế giới vì sao lại tồn tại? Trong Phật Pháp có nói đến kiếp số, chúng ta thường nói là một Đại kiếp, trong một Đại kiếp lại có bốn Trung kiếp, bốn Trung kiếp này chính là Thành kiếp, Trụ kiếp, Hoại kiếp, Không kiếp; bốn trung kiếp “Thành, Trụ, Hoại, Không”. Sự tương tục (nối tiếp) của thế giới biểu hiện rõ ràng nhất là ở Trụ kiếp. Kỳ thực, Thành, Trụ, Hoại, Không thảy đều do nghiệp lực của tất cả chúng sanh biến hiện ra. Thế nhưng “Thành” (sự hình thành) chẳng phải chỉ trong một chốc lát mà thành tựu, các nhà khoa học hiện nay quan sát được rằng, sự hình thành ấy diễn ra một cách từ từ; “Hoại” (sự hủy hoại) cũng chẳng phải là lập tức hoại đi, mà cũng là hủy hoại dần dần. Nhưng tất cả đều chẳng có hình tướng tồn tại rõ rệt như là ở thời kỳ Trụ kiếp. Chúng ta hiện nay đang ở trong Trụ kiếp, gọi là Hiền kiếp, tên của kiếp này là Hiền kiếp; trong Hiền kiếp có một ngàn vị Phật ra đời, một ngàn vị Phật này xuất hiện ở thế gian, thảy đều ở trong Trụ kiếp. Vào thời kỳ Hoại kiếp thì chẳng có Phật xuất hiện ở thế gian, các Ngài thảy đều thị hiện trong giai đoạn Trụ kiếp này.
Thế giới này vì sao có thể duy trì được dài lâu đến như vậy? Cũng đồng một đạo lý, nói lớn thì là thế giới, nói nhỏ thì là thân người của chúng ta. Thân người của chúng ta có thể trụ thế ở thế gian này mấy mươi năm, mấy mươi năm này là nương vào sức mạnh gì để chống đỡ nó? Nếu chúng ta minh bạch được đạo lý này, hiểu rõ được nguyên tắc này, chúng ta có thể quan sát xã hội, quan sát quốc gia này, quan sát thế giới hiện tiền, thì quý vị liền có thể nhìn ra được cội nguồn cặn kẽ. Đoạn văn này nói rất hay, vốn dĩ là do nghiệp lực của chúng sanh. Người tạo nghiệp trên thế giới này quá nhiều rồi, có chúng sanh nào mà chẳng tạo nghiệp cơ chứ? Trong nghiệp thì có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp. Nếu chúng sanh ở khu vực này tạo thiện nghiệp nhiều, ác nghiệp ít, thì hoàn cảnh ở khu vực này sẽ tốt đẹp; đương nhiên đó là do thiện nghiệp của tự mình chiêu cảm, nơi này sẽ thái bình, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, ngày nay chúng ta gọi là vật sản phong phú. Mọi người chẳng những trải qua đời sống sung túc, mà mỗi mỗi đều thông minh trí tuệ, điều này phải nương vào việc mọi người cùng nhau tu thiện nghiệp mới được! Đương nhiên là chư Phật Bồ Tát nhất định có nguyện lực oai thần từ bi gia trì, hễ có chúng sanh tu thiện, thì sức mạnh từ bi gia trì của chư Phật sẽ đặc biệt hiển hiện rõ rệt, nhờ vậy mới có thể duy trì được. Nếu chúng sanh chẳng tu thiện, mà lại đi tạo tác ác nghiệp, thì ác nghiệp chiêu cảm sẽ là ác báo, là tai nạn; địa phương này sẽ mưa gió chẳng thuận, thiên tai nhân họa xảy ra dồn dập chẳng dứt, mọi người đều phải chịu khổ chịu nạn. Tai nạn này từ đâu mà đến? Là do chúng sanh tạo tác ác nghiệp mà chiêu cảm. Người học Phật chúng ta nghe được lời Phật chỉ dạy, chúng ta có thể tiếp nhận; người chẳng học Phật, nếu nói với họ về nhân quả báo ứng, họ sẽ bảo đây là thần thoại, đây là mê tín, quý vị nói xem có cách nào được chứ! Rõ ràng là chân tướng sự thật, họ lại cứ khăng khăng cho đó là mê tín, điều này mới thật đáng xót xa.
Sự việc này, làm thế nào để có thể khiến cho tất cả chúng sanh quay đầu lại tiếp nhận lời dạy của Thánh hiền? Hoàn toàn phải nhờ vào giáo dục. Thế nhưng nền giáo dục hiện nay, hầu như mỗi một quốc gia và khu vực trên toàn thế giới đều đã phủ định nền giáo dục của Thánh hiền rồi. Thế giới ngày nay đại loạn, những lời tiên tri của phương Đông và phương Tây đều nói rằng vào cuối thế kỷ này, năm 1999 và năm 2000, toàn thế giới sẽ có đại tai nạn; đây là lời tiên tri cổ xưa của phương Đông và phương Tây từ mấy trăm năm trước đã nói như vậy. Năm 1999 và năm 2000 cách chúng ta rất gần, năm nay là năm 1996, mỗi người chúng ta đều sẽ nhìn thấy được; nói cách khác, đại tai nạn này chúng ta đều phải đích thân trải nghiệm. Lời tiên tri cổ xưa này có thể tin tưởng được hay không? Tạm thời chúng ta khoan hãy bàn đến, chúng ta cứ xét theo sự việc mà nói, hãy nhìn xem thế đạo nhân tâm hiện nay, điều này thì chẳng giả chút nào, điều này đã được Phật dạy cho chúng ta ở trong kinh. Con người trên thế giới hiện nay, điều họ nghĩ ngợi chất đầy trong tâm trí là những gì? Là thiện hay là ác? Là tịnh hay là nhiễm? Chúng ta từ phương diện này mà nhìn nhận, thì cảm thấy tiền đồ đích thực là chẳng mấy lạc quan.
Vài ngày trước, tôi nhận được thư của một vị cư sĩ họ Hoàng, ông ấy vào năm ngoái đã từng tham gia Phật Thất tại đạo tràng này của chúng ta, ông sống ở Luân Đôn, Anh Quốc. Ông ấy gửi một phần tài liệu cho tôi, tôi xem xong thấy rất hoan hỷ, vô cùng hy hữu khó được! Hiện nay Bộ Giáo dục của Anh Quốc, tại các trường tiểu học muốn thiết lập khóa trình (môn học) Phật giáo, bắt đầu từ lứa tuổi năm, sáu tuổi đã dạy các em đọc tụng kinh Phật. Hiện tại họ đang cần giáo trình, giáo trình Phật học cấp tiểu học, giáo trình Phật học cấp trung học. Tôi xem qua tài liệu của ông ấy, thấy rằng việc giảng dạy này của họ là bắt đầu từ lúc năm tuổi, kéo dài cho đến khoảng mười hai, mười ba tuổi, điều này thật chẳng dễ dàng chút nào! Bộ Giáo dục của một quốc gia lại chính thức ấn định tiêu chuẩn cho chương trình Phật học, việc này tôi vẫn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Đây là một tin tức vô cùng tốt đẹp, vô cùng hy hữu khó được! Chúng ta nghe xong liền sanh tâm hoan hỷ, chúng ta hy vọng có thể truyền bá tin tức này đi rộng rãi, hy vọng những vị chủ trì nền giáo dục ở các quốc gia và khu vực khác cũng có thể thể hội được ý nghĩa này: Phật Pháp dạy con người tâm thanh tịnh, dạy con người tâm từ bi, dạy con người đoạn ác hướng thiện, gieo nhân tốt thì nhất định sẽ gặt được quả báo tốt.
Phật lực gia trì cho tất cả chúng sanh, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ ác liệt đến đâu, chư Phật cũng đều từ bi gia trì, cho nên thế giới này mới không đến nỗi bị sụp đổ, không đến nỗi bị diệt vong. Đây chính là tất cả chúng sanh đều đang thọ nhận Phật ân; người hành thiện được Phật bảo hộ, người làm ác cũng được Phật bảo hộ. Phật tuy bảo hộ, thế nhưng những chúng sanh này lại chẳng hay biết, chẳng biết là có Phật đang bảo hộ cho họ. Việc này cũng y hệt như cha mẹ toàn tâm toàn lực chăm sóc cho đứa con thơ, trẻ thơ hoàn toàn chẳng hề hay biết, chẳng biết cha mẹ đang quan tâm đến mình, đang chăm sóc cho mình. Chư Phật Bồ Tát chăm sóc chúng ta cũng chính là như vậy, thật đúng là “Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”, Phật Bồ Tát chăm sóc cho tất cả chúng sanh, tuyệt đối chẳng có điều kiện gì để nói cả. Chẳng phải nói là chúng ta hành thiện thì Phật mới chăm sóc chúng ta; khi ta làm ác, Phật cũng vẫn chăm sóc. Hành thiện, Phật hoan hỷ, đây là sự thật; làm ác, Phật lắc đầu xót xa, đây cũng là sự thật, thế nhưng chẳng có ai là Ngài không chăm sóc. Chẳng phải nói bạn hành thiện thì Ngài mới chăm sóc, làm ác thì Ngài chẳng chăm sóc, nếu vậy thì tâm của Phật đã chẳng bình đẳng rồi; tâm Phật là thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, Ngài thảy đều che chở chăm sóc tất cả. Thế nhưng, khi chúng sanh hành thiện, sức gia trì của chư Phật bạn sẽ đặc biệt cảm nhận được rất rõ ràng; còn khi làm ác, sức gia trì của Phật bạn sẽ rất khó để cảm nhận được, đây là sự thật.
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